PHỤ LỤC
CÁC BIỂU MẪU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


1. Mẫu A-1-BCĐK: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ.

2. Mẫu A-2-BCTĐ: Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

3. Mẫu A-3-BCSDKP: Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí.

4. Mẫu A-4-BCSPHT: Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành.

5. Mẫu A-5-BCSPUD: Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế.

6. Mẫu B-1-XNKLCV: Xác nhận khối lượng công việc.

7. Mẫu B-2-XNKP: Xác nhận tình hình sử dụng kinh phí.

8. Mẫu C-1-BBHĐTV: Biên bản họp hội đồng tư vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
9. Mẫu C-2-BBKTĐG: Biên bản kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

10. Mẫu D1-QĐĐC: Quyết định điều chỉnh.

11. Mẫu D2-1-CVĐVCD: Công văn thông báo của đơn vị có con dấu riêng.

12. D2-2-CVĐVKD: Công văn thông báo của đơn vị không có con dấu riêng.

Mẫu A-1-BCĐK

04/2015/TT-BKHCN

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	............., ngày ……tháng  ….. năm 20.....


 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

(6 tháng 1 lần)

Nơi nhận báo cáo: 

1. Đơn vị quản lý nhiệm vụ:…………………………………….. 
2. Đơn vị quản lý kinh phí:………………………………………

3. Đơn vị quản lý chuyên môn:…………………………………. 
	1.
	Tên nhiệm vụ: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mã số: ............................................................................................................

Thuộc: 

- Chương trình: …………………………………..…

- Độc lập: 

- Quỹ gen:

- Nghị định thư:

- Khác (nêu cụ thể):………………………………….


	2.
	Ngày báo cáo

.../ ..../20...

Kỳ:   ........

	
	
	
	

	3.
	Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ: ………………………………………………..

	        Chủ nhiệm nhiệm vụ:    ....................................................................................................................................................



	4.
	Thời gian thực hiện: ......... tháng từ ........ /…../20….. đến  ... /..../20….   

	5.
	Tổng kinh phí thực hiện:  ............. ……..triệu đồng

Kinh phí từ NSNN: ……... ……………..triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:……………….. triệu đồng

	6.
	Phương thức thực hiện nhiệm vụ:

· Khoán từng phần: 

· Khoán đến sản phẩm cuối cùng: 




	
	Tình hình thực hiện các nội dung, công việc chính (theo nội dung và tiến độ ghi trong Hợp đồng nhiệm vụ)

	
	Theo kế hoạch trong hợp đồng

	Thực hiện (đánh dấu”X” vào các cột tương ứng

	
	
	Hoàn thành
	Đang thực hiện
	Chưa thực hiện



	
	7.1. Các nội dung công việc theo kế hoạch phải hoàn thành trong kỳ báo cáo 
	
	
	

	
	7.1.1.Nội dung 1: ……………………………………………………………………a).……………………………………………………………… b)…………………………………………………………………………………………………………………………………
	
	
	

	
	7.1.2. Nội dung 2: a)…………………………………………………………………b)…………………………………………………………………………………………………………………………………..
	
	
	

	
	7.1.3. Nội dung 3: a)…………………………………………………………………b)…………………………………………………………………
	
	
	

	
	7.1.4. Nội dung 4: a)…………………………………………………………………b)………………………………………………………………………………………………………………………….
	
	
	

	
	7.2. Tổng nội dung, công việc phải hoàn thành từ khi ký hợp đồng đến kỳ báo cáo 
	
	
	

	
	7.2.1. Nội dung 1: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
	
	

	
	7.2.2. Nội dung 2: …………………………………………………………………………………………………………………………………………


	
	
	

	
	7.2.3.  Nội dung 3: …………………………………………………………………………………………………………………………………


	
	
	

	
	7.2.4. Nội dung 4: …………………………………………………………………………………………………………………………………


	
	
	


	8.
	Tự nhận xét và đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu trong kỳ báo cáo : Đánh giá các điểm chính về: số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện và các vấn đề khác (tình hình hợp tác quốc tế, phối hợp thực hiện,..)

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . ……………………… .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . ……. . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .... . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .…..…..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ….……
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .. . . . . . .. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ………..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ………...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . .


	9.
	Tình hình sử dụng kinh phí tính đến ngày báo cáo, cụ thể:

	9.1. Nguồn từ ngân sách Nhà nước:

9.1.1. Tổng kinh phí được cấp từ đầu đến đến hết kỳ báo cáo: 

           Trong đó:

            + Trước kỳ báo cáo:

            + Trong kỳ báo cáo: 

9.1.2. Kinh phí đã chi cho các nội dung, công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo: 

           Trong đó:


+ Phần kinh phí được giao khoán:


+ Kinh phí không giao khoán: 

9.1.3. Kinh phí đã ứng chi cho các nội dung , công việc đang triển khai: 

9.1.4. Kinh phí chưa sử dụng: 

9.1.5. Kinh phí đã được đơn vị quản lý kinh phí kiểm tra xác nhận quyết toán từ đầu đến kỳ báo cáo:  

            Trong đó:


+ Phần kinh phí được giao khoán:  


+ Kinh phí không giao khoán: 

9.1.6. Kinh phí đề nghị xác nhận quyết toán trong kỳ báo cáo: 

9.2. Nguồn khác:

9.2.1.  Kinh phí đã chi cho các nội dung, công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo:

9.2.2.  Kinh phí đã ứng chi cho các nội dung, công việc đang triển khai: 

9.2.3.  Kinh phí đã được đơn vị quản lý kinh phí kiểm tra xác nhận từ đầu đến kỳ báo cáo:
	……….. ……. triệu đồng

 ………….. ….triệu đồng

………….. ….triệu đồng

……………… triệu đồng

….. ………….triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

………….. …..triệu đồng

……….. …. …triệu đồng

……….. …. …triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

……….. ……. triệu đồng



	10.
	Kinh phí mua sắm tài sản, thiết bị trong kỳ báo cáo:    ………..….. triệu đồng

	STT

Tên tài sản, thiết bị

Nước sản xuất

Tháng/năm đưa vào sử dụng

Số hiệu tài sản

Đơn vị tính (cái, chiếc)

Số lượng

Đơn giá tài sản 

(VN đồng)

Tổng tiền

(VN đồng)

10.1.

10.2.

…….

Tổng



	11.
	Những vấn đề tồn tại cần giải quyết

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 
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	12.
	Dự kiến những công việc cần triển khai tiếp trong kỳ tới

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
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	13.
	Kiến nghị  
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	Chủ nhiệm nhiệm vụ

(Họ tên, chữ ký)


	Thủ trưởng

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)


Mẫu A-2-BCTĐ

04/2015/TT-BKHCN

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	............., ngày ……tháng  ….. năm 20.....


BÁO CÁO 

NỘI  DUNG KHOA HỌC, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

(Phục vụ kiểm tra, đánh giá)

Nơi nhận báo cáo: 

1. Đơn vị quản lý nhiệm vụ:…………………………………….. 
2. Đơn vị quản lý kinh phí:………………………………………

3. Đơn vị quản lý chuyên môn:…………………………………. 
	1.
	Tên nhiệm vụ: 

.......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................

Mã số: .....................................................................................

Thuộc: 

- Chương trình: …………………………………..…

- Độc lập: 

- Quỹ gen:

- Nghị định thư:

- Khác (nêu cụ thể):………………………………….


	2.
	Ngày báo cáo

.../ ..../20..



	
	
	
	

	2.
	Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ: …………..

	3.
	Chủ nhiệm nhiệm vụ: ....................................................................................................

	4. 
	Phương thức thực hiện nhiệm vụ:

· Khoán từng phần: 

· Khoán đến sản phẩm cuối cùng:




	
	Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện (đến thời điểm kiểm tra, đánh giá)

	
	
	Đánh giá về 

mức chất lượng 

nội dung nghiên cứu

	
	
	Theo hợp đồng
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	5.1.  Các nội dung công việc hoàn thành vượt mức theo kế hoạch 
	
	
	

	
	5.1.1. Các nội dung công việc hoàn thành vượt mức theo kế hoạch trong kỳ báo cáo
	
	
	

	
	a) Nội dung 1: ……………………………………………………………………-  ……………………………………………………………… ..

-  ………………………………………………………………

………………………………………………………………..
	
	
	

	
	b) Nội dung 2:

……………………………………………………………………-  ……………………………………………………………… ..

-  ………………………………………………………………

………………………………………………………………..
	
	
	

	
	5.1.2. Các nội dung công việc hoàn thành vượt mức theo kế hoạch từ khi ký hợp đồng đến kỳ báo cáo
	
	
	

	
	a) Nội dung 1: ……………………………………………………………………-  ……………………………………………………………… ..

-  ………………………………………………………………
	
	
	

	
	b) Nội dung 2:

……………………………………………………………………-  ……………………………………………………………… ..

-  ………………………………………………………………
	
	
	

	
	5.2.  Các nội dung công việc đã hoàn thành theo kế hoạch
	
	
	

	
	5.2.1. Các nội dung công việc hoàn thành theo kế hoạch trong kỳ báo cáo
	
	
	

	
	a) Nội dung 1: ……………………………………………………………………-  ……………………………………………………………… ..

-  ………………………………………………………………
	
	
	

	
	b) Nội dung 2:

……………………………………………………………………-  ……………………………………………………………… ..

-  ………………………………………………………………
	
	
	

	
	5.2.2. Các nội dung công việc hoàn thành theo kế hoạch từ khi ký hợp đồng đến kỳ báo cáo
	
	
	

	
	a) Nội dung 1: ……………………………………………………………………-  ……………………………………………………………… ..

-  ………………………………………………………………
	
	
	

	
	b) Nội dung 2:

……………………………………………………………………-  ……………………………………………………………… ..

-  ………………………………………………………………
	
	
	

	
	5.3.  Các nội dung công việc chưa hoàn thành theo kế hoạch 
	Lý do

	
	5.3.1. Các nội dung công việc chưa hoàn thành theo kế hoạch trong kỳ báo cáo
	

	
	a) Nội dung 1: ……………………………………………………………………-  ……………………………………………………………… ..

-  ………………………………………………………………
	

	
	b) Nội dung 2:

……………………………………………………………………-  ……………………………………………………………… ..

-  ………………………………………………………………
	

	
	5.3.2. Các nội dung công việc chưa hoàn thành theo kế hoạch từ khi ký hợp đồng đến kỳ báo cáo
	

	
	a) Nội dung 1: ……………………………………………………………………-  ……………………………………………………………… ..

-  ………………………………………………………………
	

	
	b) Nội dung 2:

……………………………………………………………………-  ……………………………………………………………… ..

-  ………………………………………………………………
	

	6.
	Tự nhận xét và đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu trong kỳ báo cáo : Đánh giá các điểm chính về: số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện và các vấn đề khác (Hợp tác quốc tế, phối hợp thực hiện,..)

	


	7.
	Dự kiến những công việc cần triển khai tiếp trong kỳ tới

	


	8.
	Kiến nghị 

	



	Chủ nhiệm nhiệm vụ

(Họ tên, chữ ký)


	Thủ trưởng

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)


Mẫu A-3-BCSDKP

04/2015/TT-BKHCN

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	............., ngày ……tháng  ….. năm 20.....


BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ 

(Phục vụ kiểm tra, đánh giá)

Nơi nhận báo cáo: 

1. Đơn vị quản lý nhiệm vụ:…………………………………….. 
2. Đơn vị quản lý kinh phí:………………………………………

3. Đơn vị quản lý chuyên môn:…………………………………. 
	1.
	Tên nhiệm vụ: 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mã số: .......................................................................................... 

Thuộc: 

- Chương trình: …………………………………..…

- Độc lập: 

- Quỹ gen:

- Nghị định thư:

- Khác (nêu cụ thể):………………………………….


	2.
	Ngày báo cáo

.../ ..../20...



	
	
	
	

	3.
	Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ: …………..

	        Chủ nhiệm nhiệm vụ:    .........................................................................................................



	4.
	Thời gian thực hiện: ... …..tháng, từ ....... /......./20….. đến …. ... /…../20….   

	5.
	Tổng kinh phí thực hiện:  ............. ……..triệu đồng

Kinh phí từ NSNN: ……... ……………....triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:………………..... triệu đồng

	6.
	Phương thức thực hiện nhiệm vụ:

· Khoán từng phần: 

· Khoán đến sản phẩm cuối cùng:

	7.
	Tình hình sử dụng kinh phí

	7.1. Tình hình sử dụng kinh phí đến ngày báo cáo

7.1.1. Nguồn từ ngân sách Nhà nước:

a) Tổng kinh phí được cấp từ đầu đến đến hết kỳ báo cáo: 

           Trong đó:

            + Trước kỳ báo cáo:

            + Trong kỳ báo cáo: 

b) Kinh phí đã chi cho các nội dung, công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo: 

           Trong đó:


+ Phần kinh phí được giao khoán:


+ Kinh phí không giao khoán: 

c) Kinh phí đã ứng chi cho các nội dung , công việc đang triển khai: 

d) Kinh phí chưa sử dụng: 

e) Kinh phí đã được đơn vị quản lý kinh phí kiểm tra xác nhận quyết toán từ đầu đến kỳ báo cáo:  

            Trong đó:


+ Phần kinh phí được giao khoán:  


+ Kinh phí không giao khoán: 

g) Kinh phí đề nghị xác nhận quyết toán trong kỳ báo cáo: 

7.1.2. Nguồn khác:

a)  Kinh phí đã chi cho các nội dung, công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo:

b)  Kinh phí đã ứng chi cho các nội dung, công việc đang triển khai: 

c)  Kinh phí đã được đơn vị quản lý kinh phí kiểm tra xác nhận từ đầu đến kỳ báo cáo:
	……….. ……. triệu đồng

 ………….. ….triệu đồng

………….. ….triệu đồng

……………… triệu đồng

….. ………….triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

………….. …..triệu đồng

……….. …. …triệu đồng

……….. …. …triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

……….. ……. triệu đồng

	7.2. Tình hình sử dụng kinh phí theo các nội dung, công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo

	STT

Nội dung và công việc đã thực hiện

Kinh phí đã chi 

Ghi chú

Tổng

số

Ngân sách NN

Nguồn

khác

Khoán

Không khoán

7.2.1.

Tên nội dung 1 (ví dụ: đã hoàn thành 100% công việc)*

7.2.2.

Tên nội dung 2: (ví dụ đã hoàn thành công việc a và b)

Tên công việc a:*

Tên công việc b:*

7.2.3.

Tên nội dung 3:(ví dụ đã hoàn thành công việc a )

Tên công việc a:*

7.2.4.

…..

….

Mua sắm tài sản, thiết bị:

…

Phụ cấp Chủ nhiệm:

…

In ấn tài liệu

….

Quản lý

……………..

Tổng cộng



	7.3. Tình hình sử dụng kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị

7.3.1. Trong kỳ báo cáo:

STT

Tên tài sản

Nước sản xuất

Tháng/năm đưa vào sử dụng

Số hiệu tài sản

Đơn vị (cái, chiếc)

Số lượng

Đơn giá tài sản 

(VN đồng)

Ghi chú

1

2

3



	7.3.2. Lũy kế từ khi thực hiện nhiệm vụ đến hết kỳ báo cáo:

STT

Tên tài sản

Nước sản xuất

Tháng/năm đưa vào sử dụng

Số hiệu tài sản

Đơn vị (cái, chiếc)

Số lượng

Đơn giá tài sản 

(VN đồng) 

Ghi chú

1

2

3




	8.
	Những vấn đề tồn tại cần giải quyết

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

	9.
	Dự kiến những công việc cần triển khai tiếp trong kỳ tới

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

	10.
	Kiến nghị 

	. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 


	Chủ nhiệm nhiệm vụ

(Họ tên, chữ ký)


	Thủ trưởng

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)


Ghi chú: (*) Kinh phí chi cho các nội dung, công việc hoàn thành bao gồm toàn bộ chi phí cho nội dung, công việc đó: ví dụ như chi cho công lao động, nguyên vật liệu, công tác phí…
Mẫu A-4-BCSPHT

04/2015/TT-BKHCN

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	                                 ............., ngày ……tháng  ….. năm 20.....


BÁO CÁO SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ HOÀN THÀNH
Tên nhiệm vụ : .................................................................................................................................................................................
Mã số:…… .....................................

Thuộc: 

- Chương trình: …………………………………..…

- Độc lập: 

- Quỹ gen:

- Nghị định thư:

- Khác (nêu cụ thể):………………………………….

1. Trong kỳ báo cáo

	TT
	Tên sản phẩm 
	Đơn vị tính
	Số lượng theo hợp đồng
	Số lượng đạt được
	Mức chất lượng  (các chỉ tiêu KT-KT) đạt được so với đăng ký trong hợp đồng

	1
	Tên sản phẩm 1
	
	
	
	

	2
	Tên sản phẩm 2
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	


2. Lũy kế từ khi thực hiện nhiệm vụ đến hết kỳ báo cáo

	TT
	Tên sản phẩm 
	Đơn vị tính
	Số lượng theo hợp đồng
	Số lượng đạt được
	Mức chất lượng  (các chỉ tiêu KT-KT) đạt được so với đăng ký trong hợp đồng

	1
	Tên sản phẩm 1
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Chủ nhiệm nhiệm vụ

(Họ tên, chữ ký)
	Thủ trưởng

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)


Mẫu A-5-BCSPUD

04/2015/TT-BKHCN

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	                       ............., ngày ……tháng  ….. năm 20.....


BÁO CÁO SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG VÀO THỰC TẾ

Tên nhiệm vụ :.......................................................................................................................................................................
Mã số:…… .....................................

Thuộc: 

- Chương trình: …………………………………..…

- Độc lập: 

- Quỹ gen:

- Nghị định thư:

- Khác (nêu cụ thể):………………………………….

	TT
	Tên sản phẩm*
	Địa chỉ ứng dụng 

(tổ chức, doanh nghiệp) 
	Quy mô, hiệu quả kinh tế - xã hội

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Chủ nhiệm nhiệm vụ

(Họ tên, chữ ký)
	Thủ trưởng

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)


(*) Lũy kế từ khi thực hiện nhiệm vụ đến hết ngày báo cáo
Mẫu B-1-XNKLCV

04/2015/TT-BKHCN

	BỘ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

(ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ/CHUYÊN MÔN)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

TRONG KỲ BÁO CÁO


Tên nhiệm vụ :............................................................................................................

....................................................................................................
Mã số:…….....................................


Thuộc: 

- Chương trình: …………………………………..…

- Độc lập: 

- Quỹ gen:

- Nghị định thư:

- Khác (nêu cụ thể):………………………………….

	TT
	Nội dung công việc/ sản phẩm hoàn thành 
	Đơn vị tính


	Nhận xét về số lượng đạt được so với đăng ký trong hợp đồng
	Nhận xét về chất lượng  (các chỉ tiêu KT-KT) đạt được so với đăng ký trong hợp đồng
	Ghi chú

	
	
	
	Đăng ký trong hợp đồng
	Thực tế đạt được
	Đăng ký trong hợp đồng
	Thực tế đạt được
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	


Kết luận: 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

	
	          ......, ngày  ……. tháng …… năm 20…


	
	Thủ trưởng

Đơn vị quản lý nhiệm vụ/chuyên môn
(Họ tên, chữ ký/đóng dấu)


Mẫu B-2-XNKP

04/2015/TT-BKHCN

	BỘ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

(ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KINH PHÍ)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 XÁC NHẬN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ 

Tên nhiệm vụ :......................................................................................................................
............................................................................................................ ...................................................................................................................................
Mã số:…… ...............................................

Thuộc: 

- Chương trình: …………………………………..….

- Độc lập: 

- Quỹ gen:

- Nghị định thư:

- Khác (nêu cụ thể):………………………………….

A. Kinh phí từ Ngân sách nhà nước:

	
	Nội dung
	Số tiền 
	Ghi chú

	I
	Tổng kinh phí từ ngân sách nhà nước :
	
	

	II
	Kinh phí đã được cấp:
	
	

	Đợt 1 
	Ngày      tháng      năm 
	
	

	Đợt 2
	Ngày      tháng      năm 
	
	

	....
	
	
	

	III
	Kinh phí đã được thanh toán
	
	

	Đợt 1 
	Ngày      tháng      năm 
	
	

	Đợt 2
	Ngày      tháng      năm 
	
	

	....
	
	
	

	IV
	Kinh phí chưa được thanh toán (III-II)
	
	

	V
	Kinh phí đề nghi thanh toán đợt này
	
	

	STT
	Các sản phẩm, nội dung công việc hoàn thành được thanh toán/hồ sơ chứng từ thanh toán
	Chứng từ chi
	Mục, tiểu mục
	Số tiền
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	Số
	Ngày tháng
	
	
	Khoán
	Không khoán
	

	1
	Kinh phí lao động (phổ thông, khoa học,…)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mua sắm tài sản, vật tư
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	….
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đoàn ra
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	….
	
	
	
	
	
	
	

	….
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Các khoản chi khác
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kinh phí đề nghị thanh toán theo mục, tiểu mục
	.....
	
	
	
	

	
	
	.....
	
	
	
	

	
	Tổng cộng :
	
	
	
	


B. Kinh phí ngoài Ngân sách nhà nước:

	I. Tổng hợp chung 

	STT
	Nội dung đăng ký sử dụng kinh phí ngoài ngân sách nhà nước
	Kinh phí đã phê duyệt
	Nội dung thực tế sử dụng kinh phí ngoài ngân sách nhà nước
	Kinh phí đã được xác nhận chi 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	…
	….
	

	1
	……
	
	
	
	
	
	
	

	2
	……
	
	
	
	
	
	
	

	….
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	n1
	n2
	…
	…
	n= n1+n2+…


II. Đề nghị xác nhận đợt này

	STT
	Nội dung đăng ký sử dụng kinh phí ngoài ngân sách nhà nước
	Nội dung thực tế sử dụng kinh phí ngoài ngân sách nhà nước
	Chứng từ chi
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	
	
	Số
	Ngày, tháng, năm
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


	
	......, ngày …… tháng  …… năm 20…


	
	Thủ trưởng 

Đơn vị quản lý kinh phí
(Họ tên, chữ ký/đóng dấu)


Mẫu C-1-BBHĐTV

04/2015/TT-BKHCN

	BỘ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN 

ĐIỀU CHÌNH / CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
Tên nhiệm vụ: .......................................................................................................

..........................................................................................................

Mã số/số Hợp đồng  ........

Thuộc: 

- Chương trình: …………………………………..…

- Độc lập: 

- Quỹ gen:

- Nghị định thư:

- Khác (nêu cụ thể):………………………………….

Tổ chức chủ trì: ....................................................................................................
Chủ nhiệm: ............................................................................................................

Thời gian họp: .............giờ.......phút.........., ngày...... tháng .......năm 20...........

Địa điểm họp: ................................................................................................

Lý do họp:................................................................................................................

..................................................................................................................................

I. Thành viên Hội đồng:


- Số thành viên hội đồng có mặt/Tổng số thành viên hội đồng:


- Thành viên vắng mặt gồm:

 .......................................................................................................

.......................................................................................................

II. Đại diện Cơ quan quản lý

1. Đại diện Bộ chủ trì nhiệm vụ:

- Đơn vị quản lý nhiệm vụ:

 .......................................................................................................

.......................................................................................................

· Đơn vị quản lý kinh phí:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

-  Đơn vị quản lý chuyên môn:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

- Thành phần khác:
.......................................................................................................

2. Đại diện Cơ quan đề xuất đặt hàng: 

.......................................................................................................

..................................................................................................

3. Thành phần khác:

.......................................................................................................

..................................................................................................

III. Đại diện Tổ chức chủ trì:

Lãnh đạo:............................................................................................................

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ...........................................................................................

Các thành viên tham gia: 

.......................................................................................

.......................................................................................

IV. Các bước tiến hành:

1. Thư ký hành chính đọc quyết định thành lập Hội đồng.

2. Đại diện Bộ Chủ trì nhiệm vụ phát biểu ý kiến, nêu rõ lý do họp Hội đồng.

3. Chủ tịch Hội đồng chủ trì, điều khiển phiên họp:

- Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ và các thành viên nhóm nghiên cứu bổ sung ý kiến.

- Các thành viên Hội đồng thảo luận về các vấn đề liên quan.

- Đề xuất của Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm nhiệm vụ, Bộ Chủ trì nhiệm vụ (nếu có). 

- Chủ tịch Hội đồng tóm tắt và kết luận.

V. Ý kiến của các thành viên Hội đồng

1. Ý kiến của thành thành viên Hội đồng:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. Ý kiến của đại diện Bộ chủ trì nhiệm vụ: 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Ý kiến của Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm và các cá nhân tham gia thực hiện 
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

VI. Kết luận của Hội đồng

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Hội đồng kiến nghị: 

1. Đề nghị cho phép điều chỉnh những nội dung sau:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Lý do điều chỉnh:..............................................................................................

..........................................................................................................................

2. Đề nghị dừng thực hiện nhiệm vụ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Lý do dừng thực hiện nhiệm vụ: .............................................................................

..................................................................................................................................

Biên bản này được lập xong và thông qua trước Hội đồng tư vấn lúc .........giờ.......phút.........., ngày...... tháng .......năm 20......

…………….., ngày……tháng …. năm  20…
	Thư ký 
	Chủ tịch 

Hội đồng tư vấn

	(Họ tên và chữ ký)
	(Họ tên và chữ ký)


Mẫu C-2-BBKTĐG

04/2015/TT-BKHCN



	BỘ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

TRONG QUÁ TRÌNH HỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

Tên nhiệm vụ: .......................................................................................................

..........................................................................................................

Mã số/số Hợp đồng  ........

Thuộc: 

- Chương trình: …………………………………..…

- Độc lập: 

- Quỹ gen:

- Nghị định thư:

- Khác (nêu cụ thể):………………………………….

Tổ chức chủ trì: ....................................................................................................
Chủ nhiệm: ............................................................................................................

Ngày tháng kiểm tra: ...........................................................................................

Địa điểm kiểm tra: ................................................................................................

I. Thành phần đoàn kiểm tra, đánh giá:

1. Đại diện Bộ Chủ trì nhiệm vụ:

- Đơn vị quản lý nhiệm vụ:

 .......................................................................................................

.......................................................................................................

· Đơn vị quản lý kinh phí:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

-  Đơn vị quản lý chuyên môn:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

- Thành phần khác:
.......................................................................................................

.......................................................................................................

2. Đại diện Cơ quan đề xuất đặt hàng: 

.......................................................................................................

..................................................................................................

3. Thành phần khác:

.......................................................................................................

..................................................................................................

II. Đại diện Tổ chức chủ trì:

Lãnh đạo:............................................................................................................

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ......................................................................................

Các thành viên tham gia: 

.......................................................................................................

..................................................................................................

.......................................................................................................
III. Tài liệu của tổ chức chủ trì nhiệm vụ chuẩn bị cho kiểm tra, đánh giá:

1. Báo cáo tiến độ thực hiện 
2. Các sản phẩm hoàn thành.

3. Báo cáo sản phẩm ứng dụng. 

4. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí.

IV. Nội dung kiểm tra, đánh giá:

1. Về nội dung và tiến độ thực hiện (nội dung và các sản phẩm):

- Nội dung, sản phẩm đã hoàn thành theo Báo cáo của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ (so sánh với tiến độ đã ghi trong các phụ lục của Hợp đồng).

- Xem xét những nội dung đã thực hiện đối với các sản phẩm chưa hoàn thành

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Về sử dụng kinh phí:

- Tình hình sử dụng kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đến thời điểm kiểm tra

+ Số kinh phí được cấp từ ngân sách sự nghiệp khoa học đến ngày báo cáo/tổng kinh phí được cấp

+ Số kinh phí từ Ngân sách đã sử dụng, thanh toán tương ứng nội dung công việc:.......

....................................................................................................................................

+ Số kinh phí từ Ngân sách đã sử dụng nhưng chưa thanh toán (tạm ứng):.................

...........................................................................................................................................

+ Số kinh phí đã sử dụng từ nguồn khác:

+ Kinh phí đề nghị chuyển sang năm sau (nếu có):

- Tình hình mua sắm, sử dụng trang thiết bị phục vụ nghiên cứu của nhiệm vụ (nếu có)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

-  Kiểm tra chứng từ, xác nhận kinh phí thực chi và quyết toán (sẽ được kiểm tra và xác nhận cụ thể sau)

V. Các ý kiến trao đổi giữa thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá với Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm nhiệm vụ

1. Các ý kiến của thành thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. Ý kiến giải trình và kiến nghị của Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm và các cá nhân tham gia thực hiện 
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
VI. Kết luận của đoàn kiểm tra, đánh giá

1- Về nội dung và tiến độ thực hiện:

...........................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2- Các sản phẩm đã hoàn thành (ở thời điểm kiểm tra, đánh giá):

.............................................................................................................................

...........................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3- Về sử dụng kinh phí.

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

4- Đề nghị đối với Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Biên bản này được làm thành 4 Bản: Bộ chủ trì nhiệm vụ giữ 02 bản, Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ giữ 02 bản.

…………….., ngày……tháng …. năm  20……..

	Đại diện 

Tổ chức chủ trì
	Trưởng đoàn 
	Phó trưởng đoàn 

	(Họ tên và chữ ký)


	(Họ tên và chữ ký)
	(Họ tên và chữ ký)

	Thành viên
	Thành viên
	Thành viên

	(Họ tên và chữ ký)


	(Họ tên và chữ ký)
	(Họ tên và chữ ký)


Mẫu D1-QĐĐC

04/2015/TT-BKHCN
	BỘ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:   .........../QĐ-….…
	         ………., ngày ….. tháng ….. năm 20…


 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ………………….. (1) …………………..


BỘ TRƯỞNG BỘ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 

Căn cứ Nghị định số …../20…../NĐ-CP ngày …….. của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ/Cơ quan …………..;

Căn cứ
 (2)
;

Xét đề nghị của ………………… (3)
;

Xét đề nghị của …………………..(4)……………………………….,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
(5) 


Điều ………………………………(6)………………………………

Điều ... 
./.

	Nơi nhận:
- Như Điều …;
- Lưu: VT, ….  
	BỘ TRƯỞNG 

BỘ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ



Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung Quyết định: Ghi tóm tắt nội dung Quyết định. Ví dụ: Về việc sửa đổi/điều chỉnh/gia hạn/…..của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia/…. 

(2) Các văn bản, quyết định giao, phê duyệt nhiệm vụ này. Ví dụ: Quyết định số ….ngày… của Bộ trưởng/Thủ trưởng Bộ/Cơ quan ……. về việc……...

(3) Văn bản đề nghị của đơn vị chủ trì nhiệm vụ. Ví dụ: Xét đề nghị của ...tại Công văn số…ngày….

(4) Ghi tên Thủ trưởng các đơn vị đề nghị trình văn bản này. Ví dụ: Xét đề nghị của Vụ/Cục trưởng Vụ/Cục …………….; ….

(5) Ghi nội dung thay đổi. Ví dụ: Sửa đổi/điều chỉnh/gia hạn/…..được quy định tại …..

(6) Nội dung khác của Quyết định.
Mẫu D2-1-CVĐVCD

04/2015/TT-BKHCN

	BỘ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

…………(1)……………


Số: ……… /..………

V/v …….(2)…………………..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       …………., ngày ….. tháng ….. năm 20…



	                    Kính gửi:
	………(3)…………………………..


Căn cứ Quyết định số …..(4)…………………………………..

Theo đề nghị của ……………(5)…………………………………., 

Trên cơ sở ý kiến phê duyệt/chấp thuận của Bộ trưởng Bộ chủ trì nhiệm vụ …………. tại …(6)……..…(7)……. xin được thông báo như sau:

1. ……………………………………(8)……………………………….

2. …………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………….

Các văn bản liên quan đến việc điều chỉnh này được bổ sung vào hồ sơ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện và nghiệm thu, quyết toán. 

………(9)…………….xin thông báo để Quý đơn vị biết và thực hiện./.

	 Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Bộ chủ trì nhiệm vụ  (để b/c);

- Lưu: VT, …...
	THỦ TRƯỞNG 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KINH PHÍ

(10)




Ghi chú:

(1) (7) (9) (10) Đơn vị quản lý kinh phí

(2) Trích yếu nội dung Công văn. Ví dụ: Về việc sửa đổi/điều chỉnh/…..của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia/…

(3) Tổ chức đề nghị sửa đổi/điều chỉnh/…..của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia/….

(4) Quyết định giao, phê duyệt nhiệm vụ này. Ví dụ: Quyết định số ….ngày… của Bộ trưởng Bộ ………. về việc….

(5) Văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ: Theo đề nghị của ...tại Công văn số…ngày….

(6) Trích dẫn văn bản thể hiện ý kiến phê duyệt/chấp thuận của Thủ trưởng Cơ quan. Ví dụ: tại Tờ trình số ….hoặc tại Quyết định số ……

(8) Ghi nội dung thay đổi. Ví dụ: Sửa đổi/điều chỉnh/gia hạn/…..được quy định tại …..

Mẫu D2-2-CVĐVKD

04/2015/TT-BKHCN

	BỘ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
Số:           /…….. - ………

V/v …….(1)…………………..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………., ngày ….. tháng ….. năm 20…


	                    Kính gửi:
	………(2)…………………………..


Căn cứ Quyết định số …..(3)……………………………………;

Theo đề nghị của ……………(4)……………………………….,

Bộ chủ trì …………………. có ý kiến như sau:

1. ………………………………………(5)………………………

2. …………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………….

Các văn bản liên quan đến việc điều chỉnh này được bổ sung vào hồ sơ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện và nghiệm thu, quyết toán. 

Bộ chủ trì ……………. xin thông báo để Quý đơn vị biết và thực hiện./.

	 Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ trưởng Cơ quan (để b/c)

- Lưu: VT, …...
	TL. BỘ TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ / CHUYÊN MÔN …..(6)……..




Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung Công văn. Ví dụ: Về việc sửa đổi/điều chỉnh/…..của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia/…. 

(2) Tổ chức đề nghị sửa đổi/điều chỉnh…..của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia/…

(3) Quyết định giao, phê duyệt nhiệm vụ này. Ví dụ: Quyết định số ….ngày… của Bộ trưởng Bộ ……………… về việc……………….

(4) Văn bản đề nghị của Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ: Theo đề nghị của ………..tại Công văn số…….ngày….

(5) Ghi nội dung thay đổi. Ví dụ: Sửa đổi/điều chỉnh/gia hạn/…..được quy định tại …..

(6) Đơn vị quản lý nhiệm vụ/Đơn vị quản lý chuyên môn.
[image: image1.png]









































































































































































































Nhận ngày …./…./20…..





Kỳ: ……….
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